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Tóm tắt: Công tác xã hội với người cao tuổi ngày càng trở thành một lĩnh vực quan trọng 
khi đối mặt với vấn đề già hóa dân số. Ở Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi đang tăng nhanh, 
kéo theo những thách thức về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần. Người cao 
tuổi thường gặp phải nhiều vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu và các rối loạn tâm thần khác 
do sự thay đổi sinh lý và xã hội. Nhân viên công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc 
tham vấn tâm lý, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Tuy nhiên, vai trò này 
vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, đặc biệt là tại các trung tâm dưỡng lão. Do đó, nghiên 
cứu này được thực hiện để làm rõ vai trò của nhân viên công tác xã hội trong chăm sóc sức 
khỏe tâm thần cho người cao tuổi tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, Hà Nội. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, nhân viên công tác xã hội đã thực hiện vai trò tham vấn trong chăm 
sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi và nhận được đánh giá cao từ phía người cao tuổi 
sống tại trung tâm.

Từ khóa: Người cao tuổi, vai trò nhân viên công tác xã hội, tham vấn, sức khỏe tâm thần.

THE CONSULTING ROLE OF SOCIAL WORKERS IN MENTAL HEALTH 
CARE FOR THE ELDERLY AT DIEN HONG NURSING CENTER

Abstract: Social work with the elderly is gaining significance due to the increasing aging population. 
In Vietnam, the rising percentage of elderly individuals presents numerous challenges in healthcare, 
particularly in the realm of mental health. Older adults frequently face various psychological issues, 
including depression, anxiety, and other mental disorders, which can arise from both physiological and 
social changes. Social workers are crucial in providing psychological counseling and enhancing the quality 
of life for this demographic. However, the extent of this role has not been thoroughly examined, especially 
within the nursing center. Consequently, this study aimed to elucidate the function of social workers in 
mental health care for the elderly at Dien Hong nursing Center in Hanoi. The findings indicated that 
social workers effectively engaged in counseling for mental health care and were highly regarded by the 
elderly residents of the center.
Keywords: the elderly, the role of social workers, counseling, and mental health.
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1. Đặt vấn đề
Ở nhiều quốc gia, công tác xã hội (CTXH) trong 

chăm sóc sức khỏe tâm thần đã phát triển hơn một 
thế kỷ, tập trung vào hỗ trợ toàn diện cho người cao 
tuổi (NCT) với các mô hình can thiệp đa dạng (Ly, 
& Minh, 2024). CTXH đóng một vai trò quan trọng 
trong việc tác động đến kết quả sức khỏe tâm thần 
của NCT bằng cách giải quyết các khía cạnh khác 
nhau của sức khỏe, giúp xây dựng sự tham gia của 
cộng đồng, tăng cường sự gắn kết của xã hội, từ đó 
cải thiện sức khỏe tâm thần và cung cấp hỗ trợ (Dell 
et al., 2020; Diyali, 2021; Nassrin Dafaalla El Hag 
Yousif, et al., 2023; Wang et al., 2023; Wenyi, 2021; 
Westhuizen, 2023). Cách tiếp cận quản lý trường 
hợp có thể cải thiện hiệu quả và khả năng tiếp cận các 
dịch vụ và sự tham gia của NCT vào việc phát triển 
chương trình sẽ thúc đẩy sự gắn kết và hỗ trợ xã hội 
(Ho Margaret Kay et al., 2022). Những hoạt động 
này nhằm mục đích nâng cao hạnh phúc người lớn 
tuổi thông qua các nỗ lực hợp tác giữa các nhân viên 
y tế và nhân viên CTXH trong chăm sóc xã hội, giải 
quyết cả nhu cầu sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nhân viên CTXH là những chuyên gia có sự hiểu 
biết, kiến ​​thức và kỹ năng sâu sắc để hiểu được các 
giai đoạn cuộc đời của con người trong toàn bộ tuổi 
thọ. Do đó, với các chiến lược đa ngành, đa chiều, 
nhân viên CTXH tập trung vào các biện pháp điều 
trị phòng ngừa, thúc đẩy, bảo vệ cho hành trình sống 
tổng thể và toàn diện trong giai đoạn vàng của cuộc 
đời (Diyali, 2021). Nhân viên CTXH can thiệp bằng 
cách tập trung vào việc tối ưu hóa chất lượng cuộc 
sống của NCT, dựa trên các phương pháp, kỹ thuật 
và công cụ của nghề chẳng hạn như chỉ số Barthel, 
thang đo Lawton và Brody và bài kiểm tra trí tuệ nhỏ 
(Gema Beatriz Intriago-Molina & Ligia Estela Loor-
Lino, 2021). Sự hợp tác hiệu quả giữa các chuyên gia 
y tế và chăm sóc xã hội là rất quan trọng để giải quyết 
các thách thức chăm sóc lão khoa, cải thiện khả năng 
tiếp cận và nâng cao kết quả sức khỏe tổng thể (Huệ, 
et al., 2024). Hiện nay, việc tích hợp chăm sóc sức 
khỏe thể chất và hành vi cực kỳ cần thiết để nâng cao 
sức khỏe ở những NCT mắc chứng tâm thần phân 
liệt, lưỡng cực và rối loạn trầm cảm nặng (Dell et al., 
2020). Tại Việt Nam, CTXH trong bệnh viện đã 
phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua với các chức 
năng hỗ trợ và hợp tác nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ y tế cùng sự cần thiết phải nâng cao nguồn 

nhân lực (Ly,  & Minh, 2024; An, 2024). Các nhân 
viên CTXH không chỉ giúp đỡ bệnh nhân mà còn 
tạo ra nguồn tài chính cho bệnh viện (Ly, & Minh, 
2024). Mặc dù có tiến bộ nhưng thách thức vẫn còn 
trong việc thực hiện các hoạt động CTXH do thiếu 
hướng dẫn chi tiết và đào tạo (Lan, et al., 2024). Tóm 
lại, trong khi ngày càng có sự công nhận về tầm quan 
trọng của CTXH trong chăm sóc sức khỏe tâm thần 
cho NCT cả trên toàn cầu và tại Việt Nam, những 
thách thức đang diễn ra trong việc thực hiện và hợp 
tác cần được giải quyết để tối ưu hóa việc chăm sóc 
như việc thiếu nguồn lực và sự phối hợp giữa các dịch 
vụ (Lan, et al., 2024).

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt Quyết định số 2156/QD-  	
TTg về Chương trình hành động quốc gia về NCT 
giai đoạn 2021-2030. Theo đó, chủ đề Chương trình 
đề ra các phần cụ thể cho từng giai đoạn với các 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Một trong những nhiệm 
vụ của Đề án là nâng cao năng lực cho đội ngũ công 
chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp 
NCT. Theo đó, nhiệm vụ đến năm 2030 có đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trợ 
giúp xã hội, phục hồi chức năng; đào tạo kỹ năng 
chuyên sâu về CTXH trong chăm sóc sức khỏe NCT 
cho 10.000 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 
và cộng tác viên CTXH (bình quân 1.000 người/ 
năm); tập huấn cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên 
và gia đình NCT về kỹ năng, phương pháp chăm sóc 
và phục hồi chức năng cho NCT; thiết kế các video 
dạy các kỹ năng cho gia đình, NCT để chăm sóc và 
phục hồi chức năng cho NCT tại cộng đồng. Qua 
đây, chúng ta thấy được tầm quan trọng của vấn đề 
nguồn nhân lực trong công tác chăm sóc, trợ giúp 
NCT nói chung, đặc biệt ở khía cạnh chăm sóc sức 
khỏe tâm thần cho NCT nói riêng.

Vai trò tham vấn của nhân viên CTXH bao gồm 
một loạt các chức năng rất quan trọng để nâng cao 
hạnh phúc của thân chủ và hiệu quả tổ chức. Nhân 
viên CTXH đóng vai trò là nhà tham vấn lâm sàng, 
hòa giải viên và nhà giáo dục, đặc biệt là trong các 
môi trường sức khỏe tâm thần, nơi chuyên môn của 
họ là điều cần thiết để thực hiện các nội dung thuộc y 
tế quốc gia và cung cấp các dịch vụ toàn diện (Nazar, 
2018). Ngoài ra, tư vấn đồng đẳng được nhấn mạnh 
như một phương pháp thúc đẩy thực hành độc lập 
và học tập tự điều chỉnh giữa các nhân viên CTXH, 
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phân biệt với giám sát truyền thống (Chaiklin & 
Munson, 1983). Vai trò của nhân viên CTXH với 
tư cách là chuyên gia tham vấn, tư vấn được nhấn 
mạnh hơn nữa trong môi trường lâm sàng, nơi họ có 
thể mở rộng chức năng của mình ngoài chẩn đoán 
và điều trị để bao gồm các mối quan hệ hợp tác với 
các chuyên gia khác (Rosenberg & Nitzberg, 1980). 
Hơn thế, tầm quan trọng của nền tảng phương pháp 
luận trong vai trò cố vấn được nhấn mạnh, chỉ ra 
rằng nhân viên CTXH phải có năng lực quan trọng 
để thực hiện hoạt động tham vấn hiệu quả (Gessica 
Cristina Ozalame, 2017). Mặc dù vậy, vẫn còn hạn 
chế trong việc thực hiện vai trò tham vấn của nhân 
viên CTXH, điều này cho thấy sự cần thiết phải 
tăng cường sự tham gia và phát triển trong lĩnh vực 
này (Munn & Kennedy, 1994).

Vai trò tham vấn của nhân viên CTXH trong 
chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT là giải quyết cả nhu 
cầu cá nhân và hệ thống trong các môi trường khác 
nhau. Nhân viên CTXH cung cấp các dịch vụ thiết 
yếu như tư vấn tâm lý, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe 
và tư vấn chính sách trợ giúp xã hội, rất quan trọng 
đối với NCT trong các cơ sở chăm sóc (Liên, N.T., 
2023). Ở các khu vực nông thôn, nhân viên CTXH 
xác định những khoảng trống đáng kể trong năng lực 
lão khoa, nhấn mạnh sự cần thiết phải có giáo dục 
trong việc quản lý các tình trạng mãn tính và sa sút trí 
tuệ  (Ilardo et al., 2022). Sự tham gia của họ vào các 
chương trình tâm lý học làm nổi bật tầm quan trọng 
của CTXH trong các môi trường tâm thần, nơi họ tạo 
điều kiện tiếp cận các nguồn lực và hỗ trợ cho những 
người lớn tuổi dễ bị tổn thương (Rebeca Adámez & 
Andrés Correa, 2016). Ngoài ra, nhân viên CTXH 
đóng góp vào các nhóm liên ngành, đặc biệt là trong 
chăm sóc cựu chiến binh, nơi họ giải quyết các bệnh 
đi kèm phức tạp và các yếu tố gây căng thẳng xã hội, 
nâng cao kết quả điều trị (Clark et al., 2018). Nhìn 
chung, vai trò tham vấn của họ là rất quan trọng để 
cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và kết quả chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 
NCT (Abendstern et al., 2016).

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về sức khỏe 
tâm thần và CTXH trong chăm sóc sức khỏe tâm 
thần của NCT. Tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên 
cứu về tình trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 
NCT. Tuy nhiên, những nghiên cứu này đều chủ 
yếu tập trung ở khía cạnh tình trạng bệnh lý, nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe về mặt y tế nói chung của NCT 

cũng như tập trung ở những đề tài có quy mô nhỏ. 
Khía cạnh nghiên cứu CTXH và vai trò của nhân viên 
CTXH trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho NCT 
ở Việt Nam còn là đề tài bỏ ngỏ cần được quan tâm 
nghiên cứu vì vấn đề này được xác định là yếu tố quan 
trọng. Từ những khía cạnh trên, vấn đề vai trò tham 
vấn của nhân viên CTXH trong chăm sóc sức khỏe 
tâm thần cho NCT tại Trung tâm dưỡng lão Diên 
Hồng, thành phố Hà Nội được lựa chọn nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá về vai trò tham 
vấn của nhân viên CTXH trong chăm sóc sức khỏe 
tâm thần NCT tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, 
thành phố Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu: Thực hiện trong thời gian từ 
01/2024 đến 11/2024 tại Trung tâm dưỡng lão Diên 
Hồng. Về phạm vi nội dung, nghiên cứu tập trung 
nghiên cứu vai trò tham vấn của nhân viên CTXH 
trong chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT.

Phương pháp nghiên cứu: Triển khai với 3 
phương pháp nghiên cứu chính, đó là phương pháp 
nghiên cứu tài liệu, phương pháp khảo sát bảng hỏi 
và phương pháp phỏng vấn sâu.

Bài viết được cấu trúc gồm 3 phần chính: (1) Đặt 
vấn đề, nêu rõ lý do thực hiện nghiên cứu và mục tiêu, 
phạm vi, phương pháp nghiên cứu; (2) Nội dung chính 
kết quả nghiên cứu; (3) Kết luận và khuyến nghị, đưa 
ra các giải pháp dựa trên kết quả nghiên cứu.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1.	  Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để 

nghiên cứu những văn bản pháp luật, chính sách, quy 
định về yêu cầu đối với nhân viên CTXH trong lĩnh 
vực NCT. Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu các báo 
cáo, văn bản liên quan tới lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và những tài liệu liên quan tới chủ đề nghiên 
cứu. Bên cạnh đó, những báo cáo, văn bản tài liệu của 
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cũng là những tài 
liệu hữu ích liên quan được nghiên cứu.

2.2.	  Phương pháp khảo sát bảng hỏi 
Phương pháp khảo sát được thực hiện nhằm đánh 

giá về việc triển khai thực hiện vai trò tham vấn của 
nhân viên CTXH tại Trung tâm dưỡng lão trong 
chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT. Nghiên cứu sẽ 
tiến hành khảo sát với nhóm NCT tại Trung tâm 
dưỡng lão Diên Hồng có đủ sức khỏe và tự nguyện 
tham gia nghiên cứu. Căn cứ vào báo cáo tình hình 
số lượng NCT tại 7 cơ sở của Trung tâm dưỡng lão 
Diên Hồng ở thời điểm nghiên cứu là 388 NCT, kết 
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hợp với công thức xác định cỡ mẫu khi biết quy mô 
tổng thể (Yamane Taro, 1967) (sai số ±0.05), đề tài 
xác định cỡ mẫu cần khảo sát là 196 NCT. 

2.3.	  Phương pháp phỏng vấn sâu
Tìm hiểu về vai trò tham vấn của nhân viên 

CTXH trong chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT tại 
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, việc thực hiện 
vai trò tham vấn, những yếu tố ảnh hưởng tới vai 
trò tham vấn của nhân viên CTXH. Đề tài phỏng 
vấn sâu 5 cán bộ quản lý các cơ sở của Trung tâm 
dưỡng lão Diên Hồng, 5 nhân viên CTXH làm việc 
tại trung tâm, 5 NCT và 5 gia đình NCT hiện được 
chăm sóc tại trung tâm.

2.4.	 Phương pháp thống kê toán học
Kết quả thu được từ phỏng vấn định lượng bằng 

bảng hỏi định lượng được xử lý bằng phần mềm 
SPSS 23 for Windows. Thông tin định tính được 
phân tích theo chủ đề, sử dụng phần mềm Atlas.ti 
để phân tích dữ liệu từ kết quả phỏng vấn sâu.

3.	 Kết quả nghiên cứu
3.1.	  Lý luận vai trò tham vấn của nhân viên 

công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần 
cho người cao tuổi 

Nhân viên CTXH (social worker) được Hiệp hội 
các nhà CTXH chuyên nghiệp Quốc tế - IASW định 
nghĩa: “Nhân viên CTXH là người được đào tạo và 
trang bị các kiến thức và kỹ năng trong CTXH, họ có 
nhiệm vụ: trợ giúp các đối tượng nâng cao khả năng 
giải quyết và đối phó với vấn đề trong cuộc sống; tạo 
cơ hội để các đối tượng tiếp cận được nguồn lực cần 
thiết; thúc đẩy sự tương tác giữa các cá nhân, giữa cá 
nhân với môi trường tạo ảnh hưởng tới chính sách 
xã hội, các cơ quan, tổ chức vì lợi ích của cá nhân, 
gia đình, nhóm và cộng đồng thông qua hoạt động 
nghiên cứu và hoạt động thực tiễn”.

Theo quan điểm của Hiệp hội nhân viên tham 
vấn của Hoa Kỳ: Tham vấn sức khỏe tâm thần là 
quá trình cung cấp những dịch vụ tham vấn chuyên 
nghiệp bao gồm việc vận dụng những nguyên tắc trị 
liệu tâm lý, phát triển con người, các lý thuyết học 
tập, năng động nhóm cũng như sự hiểu biết về các 
bệnh tâm thần và các rối loạn hành vi của cá nhân, 
nhóm, gia đình để từ đó nâng cao chức năng và ổn 
định sức khỏe tâm thần nhằm giải quyết các vấn 
đề trong cuộc sống. Tham vấn trong chăm sóc sức 
khỏe tâm thần không chỉ giới hạn ở việc can thiệp 
giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần mà còn 

nhằm mục đích ngăn ngừa những vấn đề về tâm 
thần có thể nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày để 
đảm bảo cuộc sống an sinh cho con người.

Từ các khái niệm cơ bản trên, nhóm tác giả xây 
dựng khái niệm chính được dùng là khái niệm vai 
trò tham vấn của nhân viên CTXH trong chăm 
sóc sức khỏe tâm thần NCT như sau: Vai trò tham 
vấn của nhân viên CTXH trong chăm sóc sức khỏe 
tâm thần NCT là việc nhân viên CTXH vận dụng 
các nguyên tắc tâm lý, các lý thuyết tâm lý học để 
cung cấp những dịch vụ hỗ trợ tâm lý, từ đó nâng 
cao chức năng và ổn định sức khỏe tâm thần nhằm 
giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Trong chăm 
sóc sức khỏe tâm thần NCT, nhân viên CTXH thực 
hiện vai trò tham vấn thông qua một số các hoạt 
động như tạo điều kiện để NCT tham gia giao lưu, 
cùng chia sẻ với những người xung quanh trong các 
hoạt động hội, nhóm, tập thể; thăm hỏi, động viên 
tinh thần; tư vấn thông tin về phòng ngừa các vấn 
đề sức khỏe tâm thần; hoạt động tham vấn tâm lý; 
tư vấn thông tin về thăm khám để chẩn đoán, sàng 
lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần; tư vấn thông tin về 
điều trị và phục hồi chức năng trong chăm sóc sức 
khỏe tâm thần NCT.

Nhân viên CTXH trợ giúp NCT vượt qua những 
thay đổi trạng thái cảm xúc, hành vi tiêu cực, cải 
thiện và tăng cường các động cơ tích cực. Đồng 
thời, giúp NCT tăng cường hiểu biết về sức khỏe 
của chính bản thân họ và hoàn cảnh của họ bằng 
cách cung cấp cho họ những thông tin có giá trị 
thích hợp, những giải thích có cơ sở để từ đó hỗ trợ 
NCT tìm ra những giải pháp phù hợp nhất với vấn 
đề của NCT và là người tự quyết vấn đề của chính 
mình. Giúp NCT đưa ra những quyết định đúng 
đắn dựa trên những thông tin mà nhân viên CTXH 
cung cấp, dựa trên khả năng của đối tượng cũng như 
tiềm năng hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài. Hỗ 
trợ NCT thực hiện các quyết định và đi đến giải 
quyết vấn đề họ đang mắc phải cũng như những 
khó khăn về tinh thần liên quan đến gia đình. Nhân 
viên CTXH tham vấn cho các thành viên trong gia 
đình để gắn kết họ và cùng nhau giải quyết vấn đề 
dựa trên sự hỗ trợ của nhân viên CTXH hay chỉ đơn 
thuần là việc tâm sự giúp NCT giải tỏa sự cô đơn, sự 
buồn chán khi không có người chia sẻ, trò chuyện 
giúp NCT lạc quan, yêu đời.

Trong chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT, nhân 
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viên CTXH thực hiện vai trò tham vấn thông qua 
một số các hoạt động như:

• Tạo điều kiện để tham gia giao lưu, cùng chia 
sẻ với những người xung quanh trong các hoạt động 
hội, nhóm, tập thể;

• Thăm hỏi, động viên tinh thần; 
• Tư vấn thông tin về phòng ngừa các vấn đề sức 

khỏe tâm thần; 
• Tham vấn; 
• Tư vấn thông tin thăm khám để chẩn đoán, 

sàng lọc vấn đề sức khỏe tâm thần; 
• Tư vấn thông tin điều trị và phục hồi chức năng 

chăm sóc sức khỏe tâm thần.
3.2.  Thực trạng triển khai vai trò tham vấn của 

nhân viên công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm 
thần người cao tuổi Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng

Để thấy rõ thực trạng thực hiện các hoạt động 
của vai trò tham vấn, nhóm nghiên cứu thực hiện 
thao tác hóa vai trò tham vấn của nhân viên CTXH 
thành các hoạt động cụ thể trong thực tiễn, sau đó 
hỏi NCT có được thụ hưởng các hoạt động này tại 
trung tâm không, mức độ hài lòng của NCT đến 
đâu. Điều này giúp NCT dễ dàng hình dung và trả 

lời câu hỏi trong phiếu khảo sát, tránh sự mơ hồ của 
NCT với các khái niệm chuyên môn.

Nhân viên CTXH chăm sóc sức khỏe tâm thần 
NCT tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng luôn 
phải chú trọng đề cao ý nghĩa của tham vấn và chú 
ý trong thực hiện vai trò tham vấn của bản thân. Bởi 
với quá trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, tham vấn 
là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng. 
Thậm chí, với một số trường hợp có những vấn đề 
rối loạn sức khỏe tâm thần ở mức độ nhẹ và vừa, chỉ 
cần can thiệp tham vấn cũng có thể được giải quyết. 
Để NCT không rơi vào tình trạng khủng hoảng 
tâm lý, cần tạo cơ hội cho NCT tiếp xúc với nhiều 
người ở những lứa tuổi khác nhau; thường xuyên trò 
chuyện, bàn luận những vấn đề họ quan tâm; luôn 
lắng nghe và ủng hộ NCT.

“Nhiều lần chúng tôi bảo các cụ: chúng cháu là 
nhân viên CTXH chứ không phải điều dưỡng đâu. 
Nhưng chắc các cụ không quen nên thường gọi chúng 
tôi là cán bộ, là cô điều dưỡng” (Phỏng vấn sâu chị 
N.T.T.H (26 tuổi) - nhân viên CTXH tại Trung 
tâm dưỡng lão Diên Hồng).

Hình 1. Nhân viên công tác xã hội trong Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng thực hiện vai trò tham vấn

Đơn vị: %
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Tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, có tới 
93.2% NCT được hỏi cho rằng nhân viên CTXH tại 
trung tâm có thực hiện vai trò tham vấn. Bên cạnh đó, 

có 3% NCT cho rằng không biết nhân viên CTXH có 
thực hiện vai trò tham vấn hay không. Theo phỏng 
vấn sâu nhân viên CTXH tại trung tâm, đôi khi NCT 
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được nhân viên CTXH cung cấp hoạt động tham vấn 
nhưng chính bản thân NCT không biết mình đang 
được nhân viên CTXH hỗ trợ tham vấn.

Khi được hỏi về mức độ triển khai các hoạt 
động tham vấn của nhân viên CTXH tại Trung 
tâm dưỡng lão Diên Hồng trong chăm sóc sức 
khỏe tâm thần NCT, NCT cho rằng các hoạt động 
tham vấn này thường xuyên và rất thường xuyên 

được nhân viên CTXH thực hiện tại đây. Đặc biệt, 
các hoạt động như tạo điều kiện để tham gia giao 
lưu, cùng chia sẻ với những người xung quanh 
trong các hoạt động hội, nhóm, tập thể; thăm hỏi, 
động viên tinh thần; tham vấn tâm lý được triển 
khai thực hiện hỗ trợ ở mức độ rất thường xuyên 
với tỉ lệ NCT nhận định rất cao, lần lượt là 90.3%, 
87.8%, 72.4%.

Bảng 1. Tần suất triển khai hoạt động thuộc vai trò tham vấn của nhân viên CTXH  
trong chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng

Các hoạt động Mức độ thường xuyên Số lượng (người) Tỉ lệ (%)

Tạo điều kiện để tham gia giao lưu, cùng chia sẻ với 
những người xung quanh trong các hoạt động hội, 

nhóm, tập thể 

Chưa từng được hỗ trợ 0 0
Hiếm khi được hỗ trợ 10 5.1

Thỉnh thoảng được hỗ trợ 9 4.6
Thường xuyên được hỗ trợ 0 0

Rất thường xuyên được hỗ trợ 177 90.3
Tổng 196 100

Thăm hỏi, động viên tinh thần

Chưa từng được hỗ trợ 0 0
Hiếm khi được hỗ trợ 0 0

Thỉnh thoảng được hỗ trợ 6 3.1
Thường xuyên được hỗ trợ 18 9.2

Rất thường xuyên được hỗ trợ 172 87.8
Tổng 196 100

Tư vấn thông tin về phòng ngừa các vấn đề sức khỏe 
tâm thần

Chưa từng được hỗ trợ 0 0
Hiếm khi được hỗ trợ 0 0

Thỉnh thoảng được hỗ trợ 46 23.5
Thường xuyên được hỗ trợ 57 29.1

Rất thường xuyên được hỗ trợ 93 47.4
Tổng 196 100

Tham vấn tâm lý

Chưa từng được hỗ trợ 6 3.1
Hiếm khi được hỗ trợ 0 0.0

Thỉnh thoảng được hỗ trợ 6 3.1
Thường xuyên được hỗ trợ 42 21.4

Rất thường xuyên được hỗ trợ 142 72.4
Tổng 196 100.0

Tư vấn thông tin về thăm khám để chẩn đoán, sàng 
lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần

Chưa từng được hỗ trợ 15 7.7
Hiếm khi được hỗ trợ 36 18.4

Thỉnh thoảng được hỗ trợ 52 26.5
Thường xuyên được hỗ trợ 57 29.1

Rất thường xuyên được hỗ trợ 36 18.4
Tổng 196 100

Tư vấn thông tin về điều trị & phục hồi chức năng 
trong chăm sóc sức khỏe tâm thần

Chưa từng được hỗ trợ 6 3.1
Hiếm khi được hỗ trợ 22 11.2

Thỉnh thoảng được hỗ trợ 33 16.8
Thường xuyên được hỗ trợ 78 39.8

Rất thường xuyên được hỗ trợ 57 29.1
Tổng 196 100

Nguồn: Kết quả nghiên cứu, 2024
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Tạo điều kiện để tham gia giao lưu, cùng chia sẻ 
với những người xung quanh trong các hoạt động 
hội, nhóm, tập thể là hoạt động mà NCT được hỗ 
trợ nhiều nhất với 90.3% NCT rất thường xuyên 
nhận được các hỗ trợ này. Trong Trung tâm dưỡng 
lão Diên Hồng, hiện chưa có phòng CTXH riêng 
biệt, các nhân viên CTXH làm việc trong các khối 
phòng ban như phòng Truyền thông… Họ được 
giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong trung tâm 
định kỳ, có đổi mới, sáng tạo. Từ đó, trung tâm đã 
triển khai rất nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ, đáp 
ứng các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của NCT như 
cuộc thi “Quý ông hoàn hảo”, “Thế vận hội thể thao 
Olympic Diên Hồng”, “Giao lưu cùng các em sinh 
viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn”, 
“Phiên chợ Gieo Hạnh phúc”, “Diên Hồng got’s 
talent”, “Thăm quan nhà tù Hỏa Lò”… Bởi lẽ NCT 
được tạo điều kiện để tham gia giao lưu, cùng chia sẻ 
trong các hoạt động tập thể, các hoạt động nhóm... 
nên sức khỏe tâm thần NCT được tăng cường hơn, 
đồng thời giảm bớt các vấn đề sức khỏe tâm thần như 
rối loạn lo âu, căng thẳng, trầm cảm… 

“Bà ở đây xa con cháu, con bà hai đứa thì một đứa ở 
Hungari, một đứa ở Cannada. Cả năm mới về một lần, 
chúng nó đóng tiền theo gói 2 năm cho bà. Xa xôi, chúng 
nó bận làm ăn, cũng ít gọi điện về cho bà. Cứ sáng sáng, 
các cô nhân viên ở đây đến thăm, hỏi han, động viên, 
nó ôm bà một cái là bà thấy vui. Bà chỉ cần thế là vui. 
Rồi thi thoảng có chuyện gì buồn, cả các bác lãnh đạo 
trung tâm cũng đến hỏi thăm, động viên. Bà thấy như thế 
là tuyệt vời!” (Phỏng vấn sâu bà N.T. H., nữ, 80 tuổi, 
NCT sống tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng)

Việc thăm hỏi, động viên tinh thần NCT tại 
Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cũng rất được qua 
tâm thực hiện khi có tới 87.8% NCT được hỏi cho 
rằng rất thường xuyên được thăm hỏi, động viên tinh 
thần. NCT sống xa gia đình, các bạn bè trong trung 
tâm không hẳn thân thiết bởi mỗi người một hoàn 
cảnh, đặc thù tâm lý NCT khiến họ không dễ dàng 
chia sẻ với các bạn cao tuổi khác trong trung tâm. 
Do đó, khi được các nhân viên CTXH tại trung tâm 

quan tâm, thăm hỏi, động viên tinh thần, NCT rất 
cảm động, họ gia tăng các cảm xúc tích cực như vui 
vẻ, được giãi bày tâm sự, cảm thấy hạnh phúc, cảm 
thấy mình được quan tâm, được thừa nhận…

3.3.	  Mức độ hài lòng của NCT Trung tâm dưỡng 
lão Diên Hồng về hoạt động tham vấn của nhân viên 
CTXH trong chăm sóc sức khỏe tâm thần

Nhân viên CTXH tại Trung tâm dưỡng lão Diên 
Hồng thường xuyên thực hiện vai trò tham vấn 
trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho NCT. 
Cụ thể, NCT cho biết các hoạt động tham vấn tâm 
lý được thực hiện ở mức thường xuyên và rất thường 
xuyên. Trong đó, một số hoạt động tham vấn nổi 
bật được thực hiện thường xuyên bao gồm: Tạo 
điều kiện để NCT tham gia giao lưu, chia sẻ với 
những người xung quanh trong các hoạt động hội, 
nhóm, tập thể; thăm hỏi, động viên tinh thần NCT; 
hoạt động tư vấn thông tin về phòng ngừa các vấn 
đề sức khỏe tâm thần cũng được nhân viên CTXH 
thực hiện. Mặt khác, hoạt động tư vấn thông tin 
thăm khám để chẩn đoán, sàng lọc các vấn đề sức 
khỏe tâm thần được cho là khó khăn đối với nhân 
viên CTXH, do yêu cầu kiến thức chuyên sâu hơn. 
Điều này thể hiện sự quan tâm của trung tâm đối 
với sức khỏe tâm thần của NCT, đồng thời cho thấy 
vai trò quan trọng của nhân viên CTXH trong việc 
chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho NCT.

Bảng số liệu cho thấy, đa phần các hoạt động 
tham vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần được nhân 
viên CTXH triển khai tại Trung tâm dưỡng lão 
Diên Hồng đều được NCT đánh giá ở mức độ hài 
lòng và rất hài lòng. Điều này cho thấy nhân viên 
CTXH tại đây đã thực hiện rất tốt vai trò tham vấn 
của mình trong chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT 
trung tâm.

“Các cô nhân viên ở đây đến thăm hỏi, động viên rồi 
còn tư vấn cho bà cách sinh hoạt, nghỉ ngơi, hướng dẫn 
tập thể dục, vận động để bà giảm bớt những suy nghĩ, lo 
lắng, vui vẻ hơn. Thế là bà cũng vui hơn, khỏe hơn, trí 
nhớ tốt hơn” (Phỏng vấn sâu bà N.T. H., nữ, 80 tuổi, 
sống tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng 1,5 năm)
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Hoạt động tạo điều kiện để tham gia giao lưu, 
cùng chia sẻ với những người xung quanh trong các 
hoạt động hội, nhóm, tập thể cũng được 100% NCT 
được hỏi đánh giá rất hài lòng. Các hoạt động này 
cũng chính là điểm mạnh của Trung tâm dưỡng lão 
Diên Hồng, giúp Diên Hồng xây dựng thương hiệu, 
hình ảnh trong lĩnh vực dưỡng lão. Bên cạnh đó, hoạt 
động thăm hỏi, động viên tinh thần mà nhân viên 
CTXH thực hiện trong chăm sóc sức khỏe tâm thần 
NCT cũng được đánh giá rất cao. Cụ thể, không có 
NCT đánh giá ở mức độ không hài lòng, hơn nữa có 
tới 96.9% NCT được hỏi đánh giá rất hài lòng với 

hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần mà nhân 
viên CTXH thực hiện với NCT.

Hoạt động tư vấn thông tin về thăm khám để chẩn 
đoán, sàng lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần được 
38.3% NCT đánh giá bình thường khi được hỏi về mức 
độ hài lòng. Có thể lý giải kết quả này dựa trên thực 
tế, đội ngũ nhân viên CTXH tại Trung tâm dưỡng lão 
Diên Hồng có kiến thức đào tạo từ các ngành CTXH, 
Điều dưỡng, Tâm lý học… Mặc dù họ được tham 
gia một số tập huấn về chăm sóc sức khỏe tâm thần, 
nhưng những kiến thức, kỹ năng đó chỉ đủ để thực hiện 
các hoạt động tham vấn, tư vấn phòng ngừa, thăm hỏi, 

Bảng 2. Mức độ hài lòng của NCT với các hoạt động tham vấn của nhân viên CTXH  
trong chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng

Các hoạt động thuộc vai trò tham vấn Mức độ hài lòng Số lượng (người) Tỉ lệ (%)

Tạo điều kiện để tham gia giao lưu, cùng chia sẻ với những người 
xung quanh trong các hoạt động hội, nhóm, tập thể

Không hài lòng 0 0
Bình thường 0 0

Hài lòng 0 0
Rất hài lòng 196 100

Tổng 196 100

Thăm hỏi, động viên tinh thần

Không hài lòng 0 0
Bình thường 6 3.1

Hài lòng 0 0
Rất hài lòng 190 96.9

Tổng 196 100

Tư vấn thông tin về phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần

Không hài lòng 28 14.3
Bình thường 45 23

Hài lòng 21 10.7
Rất hài lòng 102 52

Tổng 196 100

Tham vấn tâm lý

Không hài lòng 0 0
Bình thường 9 4.6

Hài lòng 15 7.7
Rất hài lòng 166 84.7

Không trả lời 6 3.1
Tổng 196 100

Tư vấn thông tin về thăm khám để chẩn đoán, sàng lọc các vấn 
đề sức khỏe tâm thần

Không hài lòng 40 20.4
Bình thường 75 38.3

Hài lòng 30 15.3
Rất hài lòng 36 18.4

Không trả lời 15 7.7
Tổng 196 100

Tư vấn thông tin về điều trị & phục hồi chức năng trong chăm 
sóc sức khỏe tâm thần

Không hài lòng 21 10.7
Bình thường 46 23.5

Hài lòng 69 35.2
Rất hài lòng 54 27.6

Không trả lời 6 3.1
Tổng 196 100.0

Nguồn: Kết quả nghiên cứu, 2024
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động viên tinh thần trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. 
Việc tư vấn thông tin thăm khám để chẩn đoán, sàng 
lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần yêu cầu nền tảng kiến 
thức sâu hơn về sức khỏe tâm thần.

4. Bàn luận
Vai trò tham vấn của nhân viên CTXH tại Trung 

tâm dưỡng lão Diên Hồng được xem là một trong 
những hoạt động thiết yếu trong việc chăm sóc sức 
khỏe tâm thần cho NCT.

Đối với một số trường hợp rối loạn sức khỏe tâm 
thần ở mức độ nhẹ và vừa, việc can thiệp bằng tham 
vấn có thể giúp giải quyết vấn đề hiệu quả. Bên cạnh 
đó, tham vấn là một phần quan trọng trong quá trình 
chăm sóc sức khỏe tâm thần. Hơn nữa, việc tạo điều 
kiện để NCT tiếp xúc với nhiều người, thường xuyên 
trò chuyện, và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ 
là rất quan trọng để phòng ngừa khủng hoảng tâm lý.

Theo kết quả khảo sát, NCT tại Diên Hồng cho 
biết, các hoạt động tham vấn thường xuyên được 
nhân viên CTXH thực hiện.

Các hoạt động nhân viên CTXH tại Trung tâm 
dưỡng lão Diên Hồng thực hiện thể hiện vai trò tham 
vấn trong chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT nổi bật 
bao gồm: Tạo điều kiện để tham gia giao lưu, cùng 
chia sẻ với những người xung quanh trong các hoạt 
động hội, nhóm, tập thể; thăm hỏi, động viên tinh 
thần; tham vấn tâm lý.

Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng của 
NCT đối với các hoạt động tham vấn nói chung là 
rất cao. 100% NCT được hỏi đánh giá rất hài lòng với 
hoạt động tạo điều kiện để tham gia giao lưu, cùng 
chia sẻ với những người xung quanh. Bên cạnh đó, 
hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần cũng nhận 
được đánh giá cao với không có NCT nào đánh giá 
ở mức độ không hài lòng. Tuy nhiên, hoạt động tư 
vấn thông tin thăm khám để chẩn đoán, sàng lọc các 
vấn đề sức khỏe tâm thần chỉ được 2/3 số NCT đánh 
giá là hài lòng. Điều này có thể do nhân viên CTXH 
tại trung tâm chưa được trang bị đầy đủ kiến thức 
chuyên sâu về sức khỏe tâm thần.

Nhìn chung, vai trò tham vấn của nhân viên 
CTXH tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng đang 
được thực hiện tốt và mang lại hiệu quả tích cực cho 
NCT. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hơn nữa, cần 
đầu tư đào tạo chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng 
tham vấn cho đội ngũ nhân viên CTXH.

5. Kết luận và khuyến nghị
5.1.	  Kết luận

Tóm lại, vai trò tham vấn của nhân viên CTXH 
tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng đang được thực 
hiện khá hiệu quả và mang lại lợi ích tích cực cho 
sức khỏe tâm thần của NCT. NCT tại trung tâm ghi 
nhận các hoạt động tham vấn được triển khai thường 
xuyên, đặc biệt là các hoạt động tạo điều kiện giao 
lưu, chia sẻ trong các hoạt động tập thể, thăm hỏi, 
động viên tinh thần và tham vấn tâm lý. 100% NCT 
được khảo sát đánh giá rất hài lòng về hoạt động tạo 
điều kiện giao lưu, chia sẻ, trong khi hoạt động thăm 
hỏi, động viên tinh thần cũng không ghi nhận bất kỳ 
phản hồi không hài lòng nào.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc 
phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả của vai trò tham 
vấn. Hoạt động tư vấn thông tin thăm khám để chẩn 
đoán, sàng lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần chỉ nhận 
được mức độ hài lòng trung bình từ NCT. Điều này 
có thể do nhân viên CTXH chưa được trang bị đầy đủ 
kiến thức chuyên sâu về sức khỏe tâm thần, đặc biệt 
là trong lĩnh vực chẩn đoán và sàng lọc. Bên cạnh đó, 
trung tâm chưa có phòng CTXH chuyên trách, dẫn 
đến việc nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều công việc, 
ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động 
tham vấn. Hơn nữa, nguồn nhân lực hạn chế, thiếu 
chuyên môn sâu về sức khỏe tâm thần là một trong 
những rào cản đối với việc thực hiện vai trò tham vấn.

5.2. Khuyến nghị
Nâng cao năng lực chuyên môn: Đầu tư đào tạo 

chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng tham vấn, đặc biệt 
là trong lĩnh vực chẩn đoán và sàng lọc các vấn đề sức 
khỏe tâm thần cho đội ngũ nhân viên CTXH.

Tăng cường nguồn nhân lực: Thành lập phòng 
CTXH chuyên trách với đội ngũ nhân viên có trình 
độ chuyên môn cao về sức khỏe tâm thần.

Đa dạng hóa hình thức tham vấn: Bên cạnh các hình 
thức truyền thống, có thể áp dụng thêm các hình thức 
tham vấn hiện đại như tham vấn trực tuyến, tham vấn 
qua điện thoại để NCT dễ dàng tiếp cận dịch vụ hơn.

Phối hợp với gia đình: Tăng cường phối hợp với 
gia đình trong việc tham vấn, hỗ trợ tâm lý cho NCT. 
Gia đình có thể cung cấp thông tin quan trọng về tình 
trạng của NCT, đồng thời hỗ trợ họ trong quá trình 
điều trị và phục hồi.

Bằng việc thực hiện các khuyến nghị trên, vai trò 
tham vấn của nhân viên CTXH tại Trung tâm dưỡng 
lão Diên Hồng sẽ được nâng cao, góp phần cải thiện 
sức khỏe tâm thần và nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho NCT.
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